
Chương Loại Khoản Diễn giải Dự toán

152.000.000

819 340 351

Chi mua sắm đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị làm 

việc (Số TK: 9527.4.1148436; mã nguồn NSNN: 12; Mã 

CTMT: 00000)

152.000.000

129.000.000

820 340 361

Chi mua sắm đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị làm 

việc (Số TK: 9527.4.1148017; mã nguồn NSNN: 12; Mã 

CTMT: 00000)

129.000.000

45.000.000

830 340 341

Chi mua sắm đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị làm 

việc (Số TK: 9527.4.1161449; mã nguồn NSNN: 12; Mã 

CTMT: 00000)

45.000.000

1.180.380.000

831 340 341

Chi mua sắm đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị làm 

việc (Số TK: 9527.4.1147103; mã nguồn NSNN: 12; Mã 

CTMT: 00000)

59.000.000

831 340 341
Chi công trình:  Sửa chữa trụ sở xã Vĩnh Hiệp  (Số TK: 

9527.4.1147103; mã nguồn NSNN: 12; Mã CTMT: 00000)
1.121.380.000

84.000.000

832 340 341

Chi mua sắm đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị làm 

việc (Số TK: 9527.4.1148052; mã nguồn NSNN: 12; Mã 

CTMT: 00000)

84.000.000

409.620.000

833 340 341

Chi mua sắm đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị làm 

việc (Số TK: 9527.4.1147146; mã nguồn NSNN: 12; Mã 

CTMT: 00000)

409.620.000

Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng số): 2.000.000.000 đồng

Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng chữ): Hai tỷ đồng./. 

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

(Theo Quyết định số: 369/QĐ-UBND ngày  08/9/2025 của UBND xã Vĩnh Thịnh)

Đơn vị tính: đ ồng

Văn phòng Đảng ủy 

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã

Văn phòng HĐND và UBND

Phòng Kinh tế

PHỤ LỤC I

Phòng Văn hóa - Xã hội

Trung tâm Phục vụ hành chính công
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